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1 1 1 GLAW1302 LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 3 12 LUẬT

2 1 2 MATH1304 TOÁN CAO CẤP 3 24 BAN CƠ BẢN

3 1 3 ECON1301 KINH TẾ VI MÔ 3 16 KINH TẾ & QLC

4 1 4 BADM1301 QUẢN TRỊ HỌC 3 12 QTKD

5 2 1 POLI1201 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN PHẦN 1 2 0 BAN CƠ BẢN

6 2 2 ELAW2301 LUẬT HIẾN PHÁP 3 16 LUẬT

7 2 3 ECON1302 KINH TẾ VĨ MÔ 3 16 KINH TẾ & QLC

8 2 4 ELAW2302 LUẬT DÂN SỰ 1 3 12 LUẬT

9 3 1 ELAW2304 LUẬT HÀNH CHÁNH 3 16 LUẬT

10 3 2 ELAW3304 LUẬT DÂN SỰ 2 3 12 LUẬT

11 3 3 MATH2301 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN 3 16 BAN CƠ BẢN

12 3 4 ELAW3309 LUẬT HÌNH SỰ 3 16 LUẬT

13 4 1 POLI1301 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN PHẦN 2 3 0 BAN CƠ BẢN

14 4 2 ECON3302 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ 3 16 KINH TẾ & QLC

15 4 3 ELAW4310 CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 3 16 LUẬT

16 4 4 ELAW3308 LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÁNH CÔNG 3 12 LUẬT

17 5 1 POLI2201 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 0 BAN CƠ BẢN

18 5 2 ECON2303 KINH TẾ PHÁT TRIỂN 3 12 KINH TẾ & QLC

19 5 3 ELAW3306 LUẬT THƯƠNG MẠI 1 3 16 LUẬT

20 5 4 ECON3304 KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3 12 KINH TẾ & QLC

21 6 1 POLI3301 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN 3 0 BAN CƠ BẢN

22 6 2 ELAW4306 LUẬT THƯƠNG MẠI 2 3 16 LUẬT

23 6 3 ELAW4311 TƯ PHÁP QUỐC TẾ 3 16 LUẬT

24 7 1 ECON3301 LUẬT THƯƠNG MẠI 3 2 12 KINH TẾ & QLC

25 6 4 ECON3301 KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 3 16 KINH TẾ & QLC

26 7 2 ELAW4318 LUẬT THUẾ 3 16 LUẬT

27 7 3 ECON3305 KINH TẾ QUỐC TẾ 3 16 KINH TẾ & QLC

28 7 4 ECON4302 KINH TẾ ĐÔ THỊ 3 12 KINH TẾ & QLC

29 8 1 ELAW3302 LUẬT ĐẤT ĐAI 3 16 LUẬT

30 8 2 ELAW4303 LUẬT LAO ĐỘNG 3 16 LUẬT

31 8 3 ECON2301 KINH TẾ CÔNG 3 16 KINH TẾ & QLC

32 8 4 ELAW4312 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3 16 LUẬT

33 9 1 BADM2301 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 16 KINH TẾ & QLC

34 9 2 ELAW4315 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3 16 LUẬT

35 9 3 ELAW4209 LUẬT TÀI CHÍNH 2 12 LUẬT

36 10 1 ELAW3307 LUẬT CẠNH TRANH 3 16 LUẬT

37 10 2 FINA3304 TÀI CHÁNH DOANH NGHIỆP 3 16 TCNH

38 10 3 ELAW4204 LUẬT MÔI TRƯỜNG 2 12 LUẬT


